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   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ 
 

THÔNG TIN VỀ 07 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI LAN  
 

1. Trường Đại Học Rajabhat Sakon Nakhon 
 

NGÀNH HỌC THỜI GIAN GHI CHÚ 

1. Khoa Nghiên cứu (cử nhân): 
- Tiếng Thái 
- Giáo dục PTCS 
- GD đặc biệt 
- Tiếng Anh 
- Xã hội học 
- GD Thể chất 
- Toán học 
- Khoa học 
2. Khoa QTKD (cử nhân): 
- Kinh tế học 
- Quản lý nhân sự 
- Marketing 
- Tiền tệ ngân hàng 
- Tin học kinh doanh 
3. Khoa Khoa học (cử nhân): 
- Hoá học 
- Sinh học ứng dụng 
- Khoa học môi trường 
- Vật lý 
- Toán học 
- Thống kê ứng dụng 
- Khoa học máy tính 
- Y tế cộng đồng 
- Công nghệ thực vật 
- Công nghệ động vật 
- Công nghệ ngư nghiệp 
- KH sức khoẻ động vật 
- Nông học 
- KHCN thực phẩm 
- QLKD về NN 
- QL công nghiệp thực phẩm 
- Bác sỹ thú y 
- Kinh tế gia đình 
- Công nghiệp điện tử 
- Công nghệ công nghiệp quân đội 
- Công nghệ công nghiệp kiến trúc 
4. Khoa Khoa học Xã Hội và Nhân văn (cử 
nhân) : 
- Thiết kế mỹ thuật 
- Âm nhạc 
- Tiếng Anh 
- Tiếng Anh trong KD 

5 năm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 năm 
 
 
 
 
 
4 năm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 năm 
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- Tiếng Thái 
- Thông tin học 
- Phát triển cộng đồng 
- Công nghiệp du lịch 
5. Khoa Luật (cử nhân) 
- Luật học 
6. Khoa Kế toán (cử nhân) 
- Kế toán 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 năm 
 
4 năm 

 
Các thông tin khác: 

• Chỉ tiêu đào tạo sinh viên học tiếng Thái năm 2008: 30 – 35 sinh viên 
• Thời gian đào tạo: 1 năm 
• Học phí: 9.000 B/SV/Năm 
• Chổ ở: - Ký túc xá của trường; giá: 1.200 B/học kỳ/SV 

- Phòng trọ: 3.000 B/tháng/SV (Phòng điều hoà); 1.500 – 2.000/tháng/SV 
(Quạt, khu vệ sinh riêng. 

 
2. Trường Đại Học Rajabhat Roi-Et 

 
BẬC HỌC NGÀNH HỌC CẤP BẰNG TÊN CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN

Khoa học Thạc sỹ Khoa học Chiến lược Phát triển  

Giáo dục Cử nhân Giáo dục 

- Tiếng Anh 
- Tiếng Thái 
- Khoa học 
- Máy tính 
- Mầm non 
- Toán học 
- Nhạc 

5 năm 

Cử nhân khoa học 

- Khoa học Máy tính 
- Công nghệ TT 
- Khoa học Thể thao 
- Công nghệ Nông nghiệp 
- Công nghệ Công nghiệp ( Điện 

tử) 

4 năm 

Khoa học 

Cử nhân khoa học 

- Công nghệ Nông nghiệp 
- Công nghệ Công nghiệp ( Điện 

tử) 
- Công nghệ Công nghiệp ( Xây 

dựng) 

2 năm 

 

Cử nhân 

- Tiếng Anh Thương mại 
- Tiếng Trung 
- Phát triển Cộng đồng 
- Công nghiệp Du lịch 

4 năm 

Luật Cử nhân Luật - Luật 4 năm 

Quản lý công Cử nhân Quản lý 
công 

- Quản lý công 4 năm 

CỬ NHÂN 

Quản lý Doanh 
nghiệp 

Cử nhân Quản lý 
Doanh nghiệp 

- Kinh doanh Máy tính 
- Kế toán 
- Marketing 

4 năm 
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Cử nhân Quản lý 
Doanh nghiệp 

- Kinh doanh Máy tính 
- Kế toán 
- Quản lý chung 

2 năm 

 
Các thông tin khác : 
Trường Đại Học Rajabhat Roi-Et được chia thành 4 trường, 1 khoa và 1 viện, bao gồm : 

• Trường Giáo dục 
• Trường Luật và Chính Trị 
• Trường Quản lý 
• Trường Công nghệ Thông tin 
• Khoa Nghệ thuật và Khoa học 
• Viện quản lý Tri thức 

Trường có : 69 cán bộ, viên chức ; 05 Tiến sỹ, 10 giảng viên đang nghiên cứu sinh tiến sỹ 
 

3. Trường Đại học Rajabhat Udon Thani 
 

NGÀNH HỌC CẤP BẰNG GHI CHÚ 
1. Khoa Giáo dục 
- Tin học 
- Sinh học 
- Vật lý 
- Tiếng Thái 
- Tiếng Anh 
- Khoa học phổ thông 
- Công nghệ giáo dục 
- Mầm non 
- Toán học 
- Giáo dục thể chất 
- Khoa học xã hội 
- Âm nhạc 
- Mỹ thuật 
- Vũ và Kịch 

Cử nhân giáo dục 

Một năm học 
được chia thành 
2 kỳ: Kỳ I từ 
tháng 6 đến 
tháng 10; Kỳ II 
từ tháng 11 đến 
tháng 2. 

2. Khoa Xã hội và Nhân văn 
- Tiếng Anh 
- Tiếng Anh thương mại 
- Phát triển Xã hội 
- Tin học 
- Tiếng Thái giao tiếp 
- Nhạc 
- Nghệ thuật biểu diễn 

Cử nhân 

 

- Vũ Thái Lan 
- Kịch và Thiết kế mỹ thuật biểu diễn 
- Nghệ thuật biễu diễn 
- Công nghệ âm nhạc 

Cử nhân nghệ thuật  

- Quản lý công Cử nhân quản lý 
công 

 

- Luật Cử nhân luật  
4. Khoa Khoa học Quản lý 
- Tài chính 
- Quản lý chung 
- Quản lý thông tin 

Cử nhân quản lý 
thương mại 
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- Quản lý khách sạn và du lịch 
- Quản lý nhân lực 
- Máy tính thương mại 
- Marketing 
- Kinh tế học kinh doanh 
- Kế toán Cử nhân kế toán  
- Nghệ thuật giao tiếp Cử nhân nghệ thuật 

giao tiếp 
 

- Quản lý chung Cử nhân quản lý 
thương mại quốc tế 

 

5. Khoa Khoa học 
- Toán học 
- Hoá học 
- Vật lý 
- Khoa học máy tính 
- Khoa học thể thao 
- Khoa học môi trường 
- Ô nhiểm môi trường 
- Công nghệ môi trường 
- Thống kê ứng dụng 
- Sinh học ứng dụng 
- Sinh học 
- Y tế công cộng 
- Phát triển phần mềm 
- Hệ thống đa phương tiện 

Cử nhân khoa học 

 

6. Khoa Công nghẹ 
- Công nghệ sản xuất cây trồng 
- Công nghệ chăn nuôi 
- Công nghệ và Khoa học thực phẩm 
- Điện tử 
- Công nghệ Công nghiệp 
- Kinh tế gia đình 
- Xây dựng 
- Thú ý 
- Cơ khí 

Cử nhân khoa học 

 

- Thiết kế sản phẩm Cử nhân công nghệ  
 
4. Trường Đại học Rajabhat Sisaket 
 

NGÀNH HỌC CẤP BẰNG CHÚ THÍCH 
- Mầm non 
- Toán học 
- Tiếng Anh 

Cử nhân Giáo dục 
 

- Khoa học máy tính 
- Thống kê ứng dụng 
- Thiết kế sản phẩm 

Cử nhân Khoa học 
 

- Truyền thông đại chúng 
- Quản lý công 
- Phát triển cộng đồng 
- Tiếng Trung 
- Tiếng Nhật 
- Tiếng Anh Thương Mại 

Củ nhân văn chương 
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- Marketting 
- Quản lý chung 
- Kinh doanh bằng hệ thông máy tính 
- Quản lý nhân lực 
- Kinh tế học 

Củ nhân quản lý 
thương mại 

 

- Luật Cử nhân luật  
- Kế toán Cử nhân Kế toán  

 
5. Trường Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani 

 
NGÀNH HỌC CẤP BẰNG CHÚ THÍCH 

1. Khoa Giáo dục 
- Tiếng Anh 
- Toán học 
- Mầm non 
- Khoa học xã hội 
- Giáo dục đặc biệt 
- Giáo dục thể chất 

Cử nhân giáo dục 

 

2. Khoa Khoa học 
- Hoá học 
- Vi sinh học 
- Toán học 
- Y tế cộng đồng 
- Công nghệ Thông tin 
- Thiết kế sản phẩm công nghiệp 
- Công nghệ máy tính 
- Vật lý 
- Sinh học ứng dụng 
- Thống kê ứng dụng 
- Khoa học môi trường 
- Khoa học máy tính 
- Công nghệ quản lý công nghiệp 
- Quản lý công nghiệp 
- Công nghệ phần mềm 

Cử nhân khoa học 

 

3. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 
- Âm nhạc 
- Nghiên cứu Văn hoá 
- Tiếng Trung 
- Quản lý công 
- Múa và kịch cổ điển 
- Nghệ thuật giao tiếp 
- Tiếng Thái 
- Tiếng Anh 
- Công nghiệp du lịch 
- Luật 
- Mỹ thuật 
- Khoa học thông tin – thư viện 

Cử nhân văn chương 

 

4. Khoa Quản lý thương mại 
- Nghệ thuật giao tiếp 
- Kế toán 
- Marketing 
- Quản lý nhân lực 

- Cử nhân quản lý 
thương mại 

- Cử nhân kế toán 
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- Máy tính trong kinh doanh 
5. Khoa Công nghệ Công nghiệp 
- Khoa học máy tính 
- Công nghệ Thông tin 
- Máy tính trong công nghệ điện tử 
- Công nghệ máy tính 
- Thiết kế công nghiệp 
- Quản lý công nghiệp 
- Công nghệ điện dân dụng 
- Công nghệ xây dựng 

Cử nhân công nghệ 

 

6. Khoa Nông nghiệp 
- Nông nghiệp 
- Thuỷ sản 
- Khoa học động vật 
- Khoa học và công nghệ thực phẩm 
- Kinh tế gia đình 

Cử nhân Nông 
nghiệp 

 

 
6. Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham 
 

NGÀNH HỌC CẤP BẰNG THỜI GIAN 
1. Giáo dục 
- Mầm non 
- Giáo dục tiểu học 
- Quản lý giáo dục 
- Giáo dục nghệ thuật 
- Giáo dục gia đình 
- Nông nghiệp 
- Tiếng Thái 
- Tiếng Anh 
- Khoa học xã hội 
- Giáo dục thể chất 
- Tâm lý và Tư vấn 
- Giáo dục Âm nhạc 
- Nghệ thuật kịch 
- Sinh học 
- Khoa học phổ thông 
- Máy tính 
- Toán học 
- Khoa học thư viện 
- Công nghệ và Đổi mới giáo dục 
- Nghệ thuật công nghiệp 
- Công nghiệp xây dựng 

Cao đẳng Giáo dục 

 

- Mầm non 
- Giáo dục tiểu học 
- Toán học 
- Sinh học 
- Hoá học 
- Vật lý 
- Khoa học phổ thông 
- Tiếng Thái 
- Tiếng Anh 
- Giáo dục thể chất 

Cử nhân Giáo dục 

4 năm 
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- Khoa học xã hội 
- Nghệ thuật công nghiệp 
- Công nghệ và Đổi mới giáo dục 
2. Khoa học 
- Khoa học máy tính 
- Điện dân dụng 
- Xây dựng 
- Gốm sứ 
- Điện tử 
- Hoá học ứng dụng 
- Khoa học ẩm thực 
- Thiết kế sản phẩm công nghiệp 
- Công nghệ nông nghiệp 

Cao đẳng khoa học 

2 năm 

- Công nghệ công nghiệp (Điện công nghiệp) 
- Công nghệ công nghiệp (xây dựng) 
- Công nghệ đồ gốm 
- Công nghệ nông nghiệp 
- Nông nghiệp 
- Giáo dục sức khoẻ 

Cử nhân Khoa học 

2 năm (đối với 
người đã có 
bằng Cao đẳng 
Khoa học) 

- Khoa học máy tính 
- Khoa học Y tế 
- Vật lý 
- Hoá học 
- Thống kê ứng dụng 
- Nông nghiệp 
- Khoa học môi trường 
- Sinh học 
- Toán học 

Cử nhân khoa học 

4 năm 

3. Văn chương 
- Thiết kế và Mỹ thuật ứng dụng 
- Khoa học thư viện 
- Phát triển cộng đồng 

Cao đẳng Văn 
chương 

2 năm 

- Tiếng Thái 
- Tiếng Anh 
- Tiếng Anh thương mại 
- Quản lý công 
- Thông tin thư viện 
- Nghiên cứu văn hoá 
- Âm nhạc 
- Công nghiệp Du lịch 
- Truyền thông đại chúng 
- Phát triển cộng đồng 
- Nghệ thuật 

Cử nhân văn chương 

4 năm 

4. Luật 
- Luật Cử nhân Luật 4 năm 

5. Quản lý thương mại 
- Quản lý thương mại 

Cao đẳng quản lý 
thương mại 

2 năm 

- Quản lý thương mại 
Cử nhân quản lý 

thương mại 

2 năm (đối với 
người có bằng 
Cao đẳng quản 
lý thương mại 

- Quản lý chung  4 năm 
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- Quản lý nguồn nhân lực 
- Marketing 
- Kế toán 
- Kinh tế học 
- Quản lý thương mại 
- Kinh tế học và Hợp tác 
- Kinh tế học kinh doanh 

Cử nhân Quản lý 
Thương mại 

 
7. Trường Đại học Khon Kaen 
 

NGÀNH HỌC CẤP BẰNG THỜI GIAN 
1. Trường Quốc tế 
- Kinh doanh toàn cầu 
- Quan hệ quốc tế 
 

 

 

2. Khoa Nông nghiệp 
- Kinh tế nông nghiệp 
- Nghiên cứu thực tiễn nông nghiệp 
- Khoa học nông nghiệp 
- Khoa học động vật 
- Côn trùng học 
- Ngư học 
- Nghệ thuật trồng hoa 
- Môi trường và Tài nguyên đất đai 
- Bệnh lý học thực vật 
- Khoa học đất trồng trọt 

 

 

2. Khoa Kiến trúc 
- Kiến trúc 
- Thiết kế công nghiệp 

 
 

3. Khoa Y học tổng hợp 
- Y học tổng hợp 
- Vật lý trị liệu 

 
 

4. Nha khoa 
- Bác sỹ phẩu thuật nha khoa   

5. Khoa Giáo dục 
- Sư phạm Nghệ thuật 
- Sư phạm Tin học 
- Sư phạm Toán 
- Sư phạm Lý 
- Giáo dục Khoa học 
- Nghiên cứu Xã hội 
- Sư phạm tiếng Trung 
- Sư phạm tiếng Anh 
- Sư phạm tiếng Nhật 
- Sư phạm tiếng Thái 

 

 

6. Khoa Kỹ thuật 
- Kỹ sư Nông nghiệp 
- Kỹ sư hoá chất 
- Kỹ sư xây dựng 
- Kỹ sư Máy tính 
- Kỹ sư điện 
- Kỹ sư môi trường 
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- Kỹ thuật công nghiệp 
- Kỹ sư cơ khí 
7. Khoa Mỹ thuật và Nghệ thuật ứng dụng 
- Dân ca và Nghệ thuật biểu diễn 
- Hoạ 
- Điêu khắc 
- Nhạc Thái 
- Thiết kế đồ hoạ 
- Nhạc Phương tây 

 

 

8. Khoa Xã hội và Nhân văn 
- Tiếng Trung thương mại 
- Tiếng Anh thương mại 
- Tiếng Trung 
- Tiếng Anh 
- Tiếng Pháp 
- Tiếng Đức 
- Khoa học thông tin 
- Tiếng Nhật 
- Quản lý công 
- Quản lý Xã hội phát triển 
- Khoa học Xã hội và Nhân chủng học 
- Tiếng Tây Ban Nha 
- Tiếng Thái 

 

 

9. Khoa Luật 
Cử nhân Luật   

10. Khoa Khoa học Quản lý 
- Kế toán 
- Kinh tế học 
- Quản lý Tài chính 
- Quản lý thương mại 
- Quản lý Khách sạn và Du lịch 
- Quản lý 
- Marketing 

 

 

11. Khoa Y 
- Bác sỹ Y khoa 
- Y Sinh 
- Công nghệ Phóng xạ 

 

 

12. Khoa điều dưỡng 
- Điều dưỡng   

13. Khoa dược 
- Dược   

14. Khoa Thú y 
- Bác sỹ Thú ý   

15. Khoa Y tế cộng động 
- Y tế cộng đồng 
- Sức khoẻ và An toàn lao động 
- Bảo vệ sức khoẻ 

 

 

16. Khoa Khoa học 
- Toán ứng dụng 
- Sinh - Hoá 
- Sinh học 
- Hoá học 
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- Khoa học máy tính 
- Khoa học môi trường 
- Khoa học Địa lý 
- Công nghệ thông tin và truyền thông 
- Toán 
- Vi sinh 
- Vật lý 
- Thống kê 
17. Khoa Công nghệ 
- Công nghệ Sinh học 
- Công nghệ thực phẩm 
- Công nghệ Địa lý 

 

 

18. Cơ sở Nong Khai 
- Khoa học Máy tính 
- Kinh tế học 
- Tài chính 
- Ngư nghiệp 
- Thực phẩm và Công nghệ 
- Quản lý Khách sạn và Du lịch 
- Công nghệ Thông tin và truyền thông 
- Kinh doanh quốc tế 
- Luật 

 

 

 
 


